
Phụ lục XI
HUYỆN HIỆP ĐỨC

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

Vị trí/ Đơn giá đề xuất sửa đổi, bổ sung
TT Tên đơn vị hành chính/

Loại đất nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

2 Xã Bình Lâm     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

4 Xã Quế Thọ     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

5 Xã Quế Lưu     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

6 Xã Thăng Phước     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

7 Xã Hiệp Thuận     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     
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Vị trí/ Đơn giá đề xuất sửa đổi, bổ sung
TT Tên đơn vị hành chính/

Loại đất nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

8 Xã Bình Sơn     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

9 Xã Sông Trà     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

10 Xã Phước Trà     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

11 Xã Phước Gia     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

12 Xã Hiệp Hòa     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác     

… …     

13 Thị trấn Tân Bình     

 Đất trồng lúa và cây hằng 
năm khác 18.000 16.000 13.000 -

 Đất trồng cây lâu năm 17.000 15.000 14.000 -

 Đất rừng sản xuất 5.000 4.000 3.000 -
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Vị trí/ Đơn giá đề xuất sửa đổi, bổ sung
TT Tên đơn vị hành chính/

Loại đất nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

 Đất nuôi trồng thủy sản 13.000 11.000 9.000 -

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ:

TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

I Thị trấn Tân Bình   

1 Đường Võ Chí Công   

1.1 Đoạn từ cầu Khe Cú (giáp địa phận xã Quế Thọ) - 
đến hết đất bà Nguyễn Thị Phúc (phía Bắc đường) 2  3.080.000 

1.2 Đoạn từ giáp đất bà Nguyễn Thị Phúc - đến giáp 
đất ông Dương Văn Sơn (phía Bắc đường) 5 2.200.000 

1.3
Đoạn từ cầu Khe Cú (giáp địa phận xã Quế Thọ) - 
đến giáp đường lên Trung tâm Dưỡng lão (phía 
Nam đường)

3   2.910.000 

1.4 Đoạn từ đường lên Trung tâm Dưỡng lão - đến 
giáp đất ông Trực (phía Nam đường) 6   2.050.000 

1.5 Đoạn từ giáp đất ông Trực- đến giáp nhà sinh hoạt 
cộng đồng khối phố An Nam (phía Nam đường) 4   2.500.000 

1.6
Đoạn từ đất nhà ông Hà Ngọc Lợi (ngã ba QL 
14E) - đến hết đất nhà thờ Tộc Võ (phía Bắc 
đường)

4  2.500.000 

1.7
Đoạn từ đất nhà sinh hoạt cộng đồng khối phố An 
Nam (phía Nam đường); từ đất nhà thờ Tộc Võ 
(phía Bắc đường) - đến giáp cầu Giếng Kiên

7  1.890.000 

1.8 Đoạn từ cầu Giếng Kiên đến giáp đất ông Khá (cả 
hai bên đường) 6   2.050.000 

1.9 Đoạn từ nhà ông Khá đến hết đất nhà ông Cống 
(Phía Bắc đường) 1   3.710.000 

1.10 Đoạn từ đất ông Trung (Thăng phước) - đến giáp 
cầu Hiệp Đức (phía Nam đường QL14E) 1   3.710.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

1.11 Đoạn từ đất nhà ông Lê Bá Cang đến cầu Hiệp 
Đức (phía nhà máy nước Hiệp Đức) 1   3.710.000 

2 Đường Hùng Vương   

2.1 Đoạn tiếp giáp đường Võ Chí Công (Cổng chào 
Hiệp Đức) đến tiếp giáp đường Trần Thị Lý   

- Đoạn tiếp giáp đường Võ Chí Công (Cổng chào 
Hiệp Đức) - giáp đường Hoàng Châu Ký 4   4.510.000 

- Đoạn từ giáp đường Hoàng Châu Ký- đến giáp 
ngã 3 đường Trần Thị Lý 3   5.729.000 

2.2 Đoạn từ giáp đường Trần Thị Lý - đến giáp ngã ba 
đường Nguyễn Văn Trỗi 2   7.638.000 

2.4 Đoạn từ giáp đường Nguyễn Văn Trỗi - đến giáp 
đường Phan Châu Trinh 1 10.400.000 

2.5 Đoạn từ giáp đường Phan Châu Trinh - đến cuối 
tuyến   

- Đoạn từ ngã tư đi xã Hiệp Thuận - đến giáp đất 
ông Trần Côi 5 4.010.000 

- Đoạn từ đất ông Trần Côi - đến cuối tuyến 6  2.005.000 

4
Đường Phan Bội Châu (Đoạn tiếp giáp đường 
Hùng Vương đến tiếp giáp đường Phan Châu 
Trinh tại cầu Vực Giang)

  

4.1 Đoạn tiếp giáp đường Hùng Vương đến hết trường 
Phan Bội Châu 1  3.060.000 

4.3 Từ giáp Trường Phan Bội Châu đến giáp đường 
Phan Châu Trinh (tại cầu Vực Giang) 2   2.443.000 

5.1
Đường Chu Huy Mân (Đoạn tiếp giáp đường 
Hùng Vương tại trường THPT Hiệp Đức đến tiếp 
giáp đường Lê Lợi)

1   4.156.000 

6.1

Đường Trần Thị Lý (Tiếp giáp đường Hùng 
Vương tại  Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp 
Hiệp Đức đến tiếp giáp đường Nguyễn Văn Trỗi 
tại cầu Ồ Ồ)

  

- Đoạn tiếp giáp đường Hùng Vương  - đến hết đất 
bà Hạnh. 1   3.300.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

- Đoạn từ hết đất bà Hạnh đến giáp đường Phan Bội 
Châu 2   2.300.000 

- Đoạn từ giáp đường Phan Bội Châu đến giáp 
đường Võ Nguyên Giáp 3   1.800.000 

6.2
Đường Nguyễn Chí Thanh (Tiếp giáp đường 
Hùng Vương đến tiếp giáp đường Chu Huy Mân) 
(2-5,5-2)  9,5m

1   2.621.000 

6.5
Đường Nguyễn Văn Trỗi (Đoạn từ Tiếp giáp 
đường Hùng Vương đến giáp đường Phan Bội 
Châu)

1   4.848.000 

6.6
Đường Nguyễn Du (Tiếp giáp đường Chu Huy 
Mân tại trường THPT Hiệp Đức tiếp giáp đường 
Võ Chí Công tại Chi cục Thuế Hiệp Đức)

1   3.640.000 

 Các đoạn đường nhánh nằm ngoài quy hoạch - 
QĐ 516   

6.8 Đoạn từ cầu Ồ Ồ - đến giáp địa phận xã Quế Thọ 
(ĐH.1HĐ) 1      500.000 

Đường Tiểu La: Từ giáp đường Hùng Vương 
(nhà ông Cần) - đến giáp đường bê tông đi đập 
Cầu Đá

1      500.000 

Đoạn từ đập Cầu Đá đến giáp đường từ cầu Ồ Ồ - 
đi xã Quế Thọ (ĐH.1HĐ) 1      400.000 

6.10 Đoạn từ giáp QL 14E đến giáp địa phận xã Thăng 
Phước   

- Đoạn từ giáp QL 14E - đến hết đất nhà ông Thi 
(Tổ 12 KP An Nam) 1      500.000 

- Đoạn giáp đất ông Thi (Tổ 12 KP An Nam) - đến 
giáp địa phận xã Thăng Phước 2      400.000 

6.11 Đường Hoàng Diệu (Tiếp giáp đường Hùng 
Vương đến hết nhà sinh hoạt khối phố An Tây) 1   1.454.000 

6.12
Đoạn từ đất nhà bà Huỳnh Thị Liên (giáp ngã ba 
đường nội thị đi bến phà cũ) - đến hết đất nhà bà 
Trần Thị Lý

1      334.000 

6.13 Đường Huỳnh Thúc Kháng (Từ tiếp giáp đường 
Trần Thị Lý đến giáp đường Phan Bội Châu) 1   3.080.000 

6.14 Đường Trần Quý Cáp: (Tiếp giáp đường Trần 
Thị Lý đến giáp đường Phan Bội châu, tại nhà ông 1   3.080.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

Phạm Văn Luân)

6.15 Đường Phạm Ngọc Thạch (Tiếp giáp đường 
Hùng vương đến giáp đường Võ Chí Công) 1   3.640.000 

6.17 Đường Vũ Trọng Hoàng: (Tiếp giáp Đường 
Hùng Vương đến giáp Đường Võ Chí Công) 1   3.676.000 

7 Các vị trí còn lại trên địa bàn thuộc thị trấn 
Tân An (cũ) 1      334.000 

8 Đường Phan Châu Trinh   

8.1 Đoạn tiếp giáp đường Hùng Vương đến tiếp giáp 
đường Võ Chí Công 1  5.729.000 

8.2 Đoạn tiếp giáp đường Phan Bội Châu (cầu Vực 
Giang) đến tiếp giáp đường Hùng Vương 2  2.184.000 

9
Đường Nguyễn Dục (phía Đông chợ - Đoạn tiếp 
giáp đường Phan Bội Châu đến tiếp giáp đường 
Hùng Vương)

1   8.871.000 

10
Đường Duy Tân (Phía Tây chợ - Đoạn tiếp giáp 
đường Phan Bội Châu đến tiếp giáp đường 
Hùng Vương )

1   8.871.000 

11

Đường Lê Lợi (Đoạn từ tiếp giáp đường Trần Cao 
Vân tại nhà ông Trần Văn Ánh đến tiếp giáp 
đường Võ Chí Công tại trụ sở UB MTTQVN 
huyện)

1   4.156.000 

12
Đường Trần Cao Vân (Tiếp giáp đường Hùng 
Vương tại bên xe Hiệp Đức đến tiếp giáp Sông 
Tranh tại chùa Bình An)

  

12.1 Đoạn giáp đường Hùng Vương đến giáp đường Võ 
Chí Công 1   4.848.000 

12.2 Đoạn từ giáp đường Võ Chí Công đến tiếp giáp 
Sông Tranh tại chùa Bình An) 2   1.572.000 

13 Đường Võ Nguyên Giáp (Cầu Ồ Ồ đến tiếp giáp 
đường Võ Chí Công) (3,5-7,5-2-7,5-3,5) -24m   

13.1 Từ cầu Ồ Ồ đến tiếp giáp đường Hùng Vương 2   3.060.000 

13.2 Đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp đường Võ 
Chí Công 1   4.572.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

14 Khu đất đường trước Đền Liệt sỹ đến đường 
bao phía Bắc, mặt cắt đường 9,5m 1   2.164.000 

15
Đường bê tông Đoạn từ tiếp giáp đường Duy 
Tân (từ đất nhà Bà Thảo Ly) đến hết đất nhà 
ông Dương Phú Ái

1   1.572.000 

16
Đường bê tông Đoạn từ tiếp giáp đường Hùng 
Vương (từ đất nhà ông Ngữ) đến hết đất nhà 
ông Lộc

1   1.572.000 

17 Khu dân cư Trung tâm thị trấn Tân Bình   

17.1 Các tuyến đường khu dân cư Trung tâm (Khu 
A)   

17.1.1 Đường Văn Cao   

- Từ tiếp giáp Tiểu La đến Hoàng Châu Ký 1   3.010.000 

- Từ Hoàng Châu Ký đến giáp đường Vũ Trọng 
Hoàng 2   2.855.000 

17.1.2 Đường Xuân Diệu 1  2.855.000 

17.1.3 Đường Tú Xương 1  2.855.000 

17.1.4 Đường Đào Tấn 1   2.855.000 

17.1.5 Đường Hoàng Châu Ký 1   2.971.000 

17.1.6 Đường Tiểu La   

- Từ giáp Hùng Vương đến giáp đường Hoàng Châu 
Ký 1   3.010.000 

- Từ giáp Hoàng Châu Ký đến giáp đường Vũ 
Trọng Hoàng 1  2.855.000 

17.2 Các tuyến đường khu dân cư Trung tâm (Khu 
B)   

17.2.1 Đường 18,5m 1   3.396.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

17.2.2 Đường 14,5m 1  2.491.000 

17.2.3 Đường 11,5m 1   2.397.000 

18  Đường Quốc lộ 14E   

18.1

Đoạn từ cầu Hiệp Đức đến hết đất ông Phạm Văn 
Chương (Phía Bắc đường) và đoạn từ cầu Hiệp 
Đức đến hết đất ông Bùi Quốc Cửu (Phía Nam 
đường)

1  1.180.000 

18.2 Đoạn từ cống xả Hồ Bình Hòa đến hết đất ông 
Phan Thanh Hòa (Phía Nam đường) 5     780.000 

18.3 Đoạn từ giáp đất ông Phan Thanh Hòa đến giáp 
đất ông Khứu (Phía Nam đường) 7     610.000 

18.4 Đoạn từ đất ông Khứu đến giáp đất ông Xự (Phía 
Nam đường) 5            

780.000 

18.5 Đoạn từ đất ông Xự đến hết đất ông Hùng Yến 
(Phía Nam đường) 2  1.180.000 

18.6 Đoạn từ giáp đường lên xã Quế Lưu đến hết 
đường vào Dốc Miếu (Phía Nam đường) 3     890.000 

18.7 Đoạn từ Dốc Miếu đến cầu Lai Nghi (phía Nam 
đường) 9      540.000 

18.8 Đoạn từ giáp đất ông Chương đến hết đất ông 
Toàn (phía Bắc đường) 16     280.000 

18.9 Đoạn từ đất ông Toàn đến hết đất ông Sinh (phía 
Bắc đường) 14     370.000 

18.10 Đoạn từ đất ông Sinh đến giáp đất khu Khai thác 
quỹ đất khu số 4 (Phía Bắc đường) 5      780.000 

18.11 Đoạn từ khu khai thác quỹ đất (Khu số 4) đến hết 
đất bà Nguyễn Thị Liên (Phía Bắc đường) 4     890.000 

18.12 Đoạn từ hết đất bà Nguyễn Thị Liên đến hết đất 
ông Thuận (Phía Bắc đường) 6      700.000 

18.13 Đoạn từ hết đất ông Thuận đến đường vào nghĩa 
trang Liệt Sỹ (phía Bắc đường) 16      280.000 

18.14 Đoạn từ đường vào nghĩa trang Liệt Sỹ đến cầu 
Lai Nghi (phía Bắc đường) 10     500.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

18.15 Đoạn từ cầu Lai Nghi đến cống ông Bùi 13    370.000 

18.16 Đoạn từ cống ông Bùi đến hết đất ông Sáu (phía 
Nam đường) 12     430.000 

18.17 Đoạn từ giáp đất ông Sáu đến giáp đất ông Hải 
Liên (phía Nam đường) 16     280.000 

18.18 Đoạn từ đất ông Hải Liên đến giáp cầu Thanh niên 
(phía Nam đường) 9     540.000 

18.19 Đoạn từ cống ông Bùi đến hết đất bà Thúy (phía 
Bắc đường) 12     430.000 

18.20 Đoạn từ giáp đất bà Thúy đến đến giáp đất ông 
Cam (phía Bắc đường) 15     280.000 

18.21 Đoạn từ đất ông Cam đến hết đất ông Thiện (phía 
Bắc đường) 8            

610.000 

18.22 Đoạn từ giáp đất ông Thiện đến hết đất ông Bùi 
(phía Bắc đường) 16            

280.000 

18.23 Đoạn từ giáp đất ông Bùi đến cầu Thanh niên 
(phía Bắc đường) 11            

470.000 

19 Tuyến đường tiếp giáp Quốc lộ 14E đi xã Quế 
Lưu (ĐH. 6HĐ)   

19.1 Đoạn từ đất ông Trung đến hết đất ông Trịnh (phía 
Nam đường) 1            

252.000 

19.2 Đoạn từ đất ông Trịnh đến cổng làng thôn 03 (phía 
Nam đường) 5              

84.000 

19.3 Đoạn từ cổng làng thôn 03 đến giáp xã Quế Lưu 
(phía Nam đường) 4 108.000

19.4 Đoạn từ đất ông Hà đết hết đất ông Cẩm (phía Bắc 
đường) 1 252.000

19.5 Đoạn từ giáp đất ông Cẩm đến hết đất nhà Hạnh 
Huyền (phía Bắc đường) 5 84.000

19.6 Đoạn từ giáp đất Hạnh Huyền đến giáp địa bàn xã 
Quế Lưu (phía Bắc đường) 3 120.000

20 Các tuyến đường nhánh tiếp giáp Quốc lộ 14E   

20.1 Đoạn từ hết đất nhà ông Đoàn Văn Tám đến hết 
đất nhà ông Cường (khối phố Bình Hòa) 2            

334.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m2)

20.2 Tuyến liên thôn 1 (cũ) đi thôn 2 (cũ) (từ ngã ba 
QL 14E bên nhà ông Kim) - đến hết đất Bà Hoa 3            

257.000 

20.3 Tuyến Trưởng Đồng (từ nhà ông Chức - đến ngã 
ba Cấm làng (khối phố Bình An) 3            

257.000 

21 Các vị trí còn lại trên địa bàn thị trấn thuộc xã 
Quế Bình (cũ)   

21.1 Đường bê tông 6              
60.000 

21.2 Các đường còn lại 7              
50.000 

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

I XÃ BÌNH LÂM   

1 Đoạn đường QL 14E đi qua địa phận xã Bình 
Lâm   

1.1

Từ giáp địa phận xã Bình Lãnh (Thăng Bình) - đến 
hết đất nhà ông Đỗ Đình Toàn (Phía Bắc đường) 
và đến hết đất nhà ông Lê Văn Truyền (Phía Nam 
đường)

9 2.000.000

1.3 Đoạn từ giáp đất nhà ông Đỗ Đình Toàn - đến hết 
trường THPT Trần Phú (cả 2 bên đường) 4           

3.125.000 

1.4 Đoạn từ giáp trường THPT Trần Phú - đến hết đất 
ông Cử   

1.4.1 Đoạn từ giáp trường THPT Trần Phú - đến giáp 
đất nhà bà Thu (cả 2 bên đường) 1           

5.250.000 

1.4.2 Đoạn từ đất nhà bà Thu - đến giáp ngã ba đường 
vào Trường THCS Lý Tự Trọng (cả 2 bên) 2           

4.500.000 

1.4.3
Đoạn từ giáp ngã ba đường vào Trường THCS Lý 
Tự Trọng - đến hết đất nhà ông Cử (cả 2 bên 
đường)

3           
4.000.000 

1.5 Đoạn từ giáp đất nhà ông Cử - đến hết đất nhà bà 
Trần Thị Hà (giáp cống thoát nước) 5           

3.000.000 

1.6 Đoạn từ giáp đất nhà bà Trần Thị Hà (giáp cống 
thoát nước) - đến hết đất nhà ông Tô Văn Sương 6           

2.250.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

(cả 2 bên đường)

1.7
Đoạn từ giáp đất nhà ông Tô Văn Sương (phía Bắc 
đường) và từ đất nhà ông Ân (phía Nam đường) 
đến giáp địa phận xã Quế Thọ (cả 2 bên đường)

10           
1.116.000 

2 Tuyến đường ĐT 614 đi qua địa phận xã Bình 
Lâm   

2.1 Đoạn từ ngã ba chợ Việt An (giáp đường QL 14E) 
- đến hết đất ông Đinh Văn Trí 1           

5.250.000 

2.2 Đoạn từ giáp đất ông Đinh Văn Trí - đến hết đất 
ông Thông 2           

4.500.000 
… …   

2.4 Đoạn từ cầu Quán Tuất - đến hết đất nhà ông Cảnh 3 1.875.000

2.5 Đoạn từ giáp đất nhà ông Cảnh đến Ngã ba đường 
vào giếng Quốc Hội 4 883.000

2.7 Đoạn từ Ngã ba đường vào giếng Quốc Hội đến 
Cầu Vực Miếu 5              

630.000 

2.8 Đoạn từ Cầu Vực Miếu đến giáp địa phận xã Tiên 
Sơn huyện Tiên Phước (cả 02 bên đường) 7              

360.000 

3 Tuyến đường liên thôn giáp đường ĐT 614   

3.1
Đoạn từ đất nhà bà Mỹ (thôn Nhứt Đông) - đến 
ngã ba cầu Sông Trầu (Thôn Nhứt Tây) đường đi 
Bình Sơn

1 190.000

3.2 Đoạn ngã ba từ hết đất nhà ông Dương Tấn Bốn - 
đến hết đất nhà ông Thọ 1 190.000

3.3 Đoạn từ hết đất nhà ông Thọ - đến giáp nhà máy 
nước Đông Phú 2 158.000

3.4 Đoạn từ ngã ba Lộc An - đến hết đất nhà ông 
Nguyễn Văn Trợ (chân dốc Cầu Mối) 1 190.000

3.5
Đoạn từ hết đất ông Nguyễn Văn Trợ (chân dốc 
Cầu Mối) - đến hết đất nhà ông Trần Văn Thế 
(Thôn Hương Phố cũ)

2 158.000

4 Tuyến đường tiếp giáp đường Quốc lộ 14E 
(trường Lý Tự Trọng) đi Bình Sơn (ĐH7.HĐ)   
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

4.1 Đoạn từ ngã ba Lý Tự Trọng đến hết Nghĩa Trang 
Liệt Sỹ 1 4.500.000

… …   

4.4
Đoạn từ Kênh chính Bắc Hồ Việt An (trước 
nhà ông Minh) - đến giáp giáp tuyến tràn sự cố Hồ 
Việt An

4      300.000 

4.6 Đoạn từ tuyến tràn sự cố Hồ Việt An - đến giáp 
đập chính Hồ Việt An 6       158.000 

… …   

7 Các  đoạn đường nhánh (đường liên thôn, liên 
tổ)   

7.1 Đoạn từ ngã ba thôn Nhứt Tây (quán Nhung)  - 
đến giáp cầu Sông Xiêm   

7.1.1 Đoạn từ ngã ba thôn Nhứt Tây (quán Nhung) - đến 
hết đất nhà ông Bùi Tấn Điểu 5      396.000 

7.1.2 Đoạn từ giáp đất ông Bùi Tấn Điểu đến giáp cầu 
Sông Xiêm 8       300.000 

7.2 Đoạn từ cầu Sông Xiêm - đến giáp đất ông Trần 
Nhứt (thôn Hội Tường) 9       237.000 

7.3 Đoạn đường từ ngã ba (ĐH.7HĐ)  - đến hết đất 
nhà ông Trần Hùng (tổ 9 thôn Hội Tường) 12       158.000 

7.4
Đoạn đường liên xóm giáp QL14E từ đất ông 
Nguyễn Chừng (thôn Việt An) - đến hết đất nhà 
ông Lê Tấn Vinh

6       380.000 

… …   

7.13 Đoạn từ giáp Quốc lộ 14E (nhà thôn Nhì Tây)  - 
đến giáp kênh N3 11      205.000 

7.14
Đoạn từ giáp quốc lộ 14E (đối diện nhà thờ Tin 
Lành) đường bê tông đến hết đất ông Lê Văn 
Thương

11       205.000 

7.15 Đoạn từ giáp Quốc lộ 14E (nhà thôn Việt An) đến 
hết đất nhà ông Vương Môn 2 700.000

… …   

7.17
Đoạn ngã ba từ đất nhà Thầy Nhật (thôn Nhứt 
Đông)  - đến giáp kênh Chính Bắc (thôn Nhứt 
Đông)

10        228.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

7.18 Đoạn đường nội bộ khu Hợp tác xã cũ thôn Việt 
An (khu dân cư Việt An) 1   2.000.000 

… …   

7.21 Đoạn đường từ giáp ĐT 614 (nhà ông Bang) - đến 
hết đất nhà bà Thanh thôn Nhứt Đông 12              

190.000 

7.22 Các vị trí còn lại tại thôn Việt An 4              
500.000 

… …   

7.23.2 Các vị trí còn lại 8 200.000

7.24 Các vị trí còn lại tại thôn Nhì Tây 12              
190.000 

7.25 Các vị trí còn lại tại thôn Nhứt Tây, Nhứt Đông 13              
158.000 

… …   

III XÃ QUẾ THỌ   

1 Đoạn đường QL 14E đi qua xã Quế Thọ   

1.1 Đoạn từ dốc Bà Giáo (giáp địa phận xã Bình Lâm) 
- đến hết Nhà văn hóa thôn Phú Cốc Đông 5 900.000

1.2 Đoạn từ Nhà văn hóa thôn Phú Cốc Đông - đến 
cầu ông Ninh 2    1.200.000 

1.3 Đoạn từ cầu ông Ninh - đến cầu Ruột Đó (gần nhà 
ông Ta thú y) 4     1.000.000 

1.4 Đoạn từ cầu Ruột Đó - đến Cầu Sông Trầu 2    1.200.000 

1.5 Đoạn từ cầu Sông Trầu - đến ngã ba địa chất 1    1.650.000 

1.6 Đoạn từ ngã ba địa chất đến hết đất nhà ông Hùng 
(chân dốc ông Thoàn) 3   1.140.000 

1.7 Đoạn từ hết đất nhà ông Hùng (chân dốc ông 
Thoàn) - đến giáp đường công vụ Hồ An Tây 5      950.000 

1.8 Đoạn từ đường công vụ Hồ An Tây - đến hết đất 
nhà ông Kim 2    1.200.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

1.9 Đoạn từ hết đất nhà ông Kim - đến cầu Khe Cú 
(giáp địa phận thị trấn Tân Bình) 1     1.650.000 

2 Đoạn ĐT 611B (đoạn ngã ba Phú Bình đi Quế 
Sơn)   

2.1 Đoạn từ ngã ba Phú Bình (Trạm Kiểm lâm cũ giáp 
QL 14E)- đến giáp đất nhà ông Tứ 1        792.000 

2.2 Đoạn từ đất nhà ông Tứ - đến giáp địa phận xã 
Quế An (Quế Sơn) 2        634.000 

3 ĐH.4HĐ - Quế Thọ - Bình Sơn   

3.1 Đoạn từ ngã ba địa chất (giáp QL 14E) - đến hết 
đất nhà ông Hoàng 1       346.000 

3.2 Đoạn từ hết đất nhà ông Hoàng - đến giáp địa 
phận xã Bình Sơn 2       288.000 

4 ĐH.1HĐ - Đoạn đường bao Quế Thọ - Tân 
Bình   

4.1 Đoạn từ ngã ba trường Nguyễn Văn Trỗi - đến hết 
đất nhà ông Nghĩa 1       240.000 

4.2 Đoạn từ hết đất nhà ông Nghĩa - đến giáp cống Hố 
Ráy 2       204.000 

4.3 Đoạn từ cống Hố Ráy - đến cầu Vực Cảnh 3        144.000 

4.4 Đoạn từ cầu Vực Cảnh - đến giáp địa phận thị trấn 
Tân Bình 2 204.000

5 Đoạn từ đất ông Mai Văn Ca - đến giáp trường 
Mẫu giáo Sơn Ca (thôn An Cường)   

5.1 Đoạn từ đất nhà ông Mai Văn Ca - đến cầu Nà 
Hoa (thôn An Cường) 1    173.000 

5.2 Đoạn từ Cầu Khe ông Nà Hoa đến giáp trường 
Mẫu giáo Sơn Ca thôn An Cường 2     120.000 

6 Đoạn từ ngã ba trường Kim Đồng (QL14E) - 
đến hết đất nhà ông Thanh (thôn Nam An Sơn) 1     115.000 

… …   

8 Đường công vụ hồ An Tây   
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

8.1 Đoạn từ giáp QL14E - đến hết đất nhà ông Kiệm 1       144.000 

8.2 Đoạn từ hết đất nhà ông Kiệm - đến giáp đường 
bao (Quế Thọ - Tân An) 2       115.000 

9 Đường ĐT 611B cũ (Phú Cốc Tây) 1       115.000 

10 Đoạn đường liên xã từ ngã ba Bà Lụa - đến 
giáp xã Bình Sơn 1       259.000 

11 Đoạn từ quán cà phê Gia Hân đến hết đất nhà 
ông Trần Tấn Anh 1      504.000 

12 ĐH.12HĐ - Đoạn đường Kiệt Tấp Lô ( từ đất 
nhà bà Quý đến giáp Cầu Đá) 1 440.000

13
Đoạn đường tránh lũ thôn Mỹ Thạnh ( từ đất 
nhà ông Mẫn đến giáp đất nhà ông Đặng Ngọc 
Tấn)

1 115.000

14 ĐH.11HĐ - Đường liên xã Quế Thọ  - Bình 
Lâm (từ quán bà Thọ đến giáp xã Bình Lâm) 1 288.000

15 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã  

15.1 Đường bê tông 1 95.000

15.2 Các đường còn lại 2 79.000

IV XÃ SÔNG TRÀ  

1 Đoạn đường QL 14E đi qua địa phận xã Sông 
Trà  

1.1 Đoạn từ cầu Thanh Niên (giáp địa phận xã Quế 
Bình) - đến giáp đất ông Tân 4 484.000

1.2
Đoạn từ đất ông Tân - đến giáp nhà ông Nguyễn 
Hồng Năm (đường vào Trung tâm giáo dục lao 
động xã hội Hiệp Đức)

2 1.180.000

1.3
Đoạn từ nhà ông Nguyễn Hồng Năm (đường vào 
Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hiệp Đức) - 
đến cống Lương thực 

1 1.430.000

1.4 Đoạn từ cống Lương thực - đến cầu Bà Huỳnh 4 484.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

… …  

1.7 Đoạn từ giáp đất ông Nguyễn Ngọc Minh đến hết 
nhà bà Lê Thị Ngọ 6 150.000

1.8 Đoạn từ nhà bà Lê Thị Ngọ đến cầu Mò O (giáp 
địa phận huyện Phước Sơn) 7 96.000

2 Đường Sông Trà - đi Phước Trà   

2.1 Đoạn từ ngã ba bưu điện văn hóa xã Sông Trà - 
đến giáp địa phận xã Phước Trà 1 322.000

2.2 Đoạn từ ngã ba đường Trường Sơn Đông- đến 
cống Ta Va 2              

173.000 

2.3 Đoạn từ cống Ta Va - đến giáp địa phận xã Phước 
Trà 3              

152.000 

3 Đường Trường Sơn Đông   

3.1 Đoạn từ ngã ba Bia tưởng niệm - đến ngã ba Nhà 
ông Hồ Văn Lý 2     276.000 

3.2 Đoạn từ ngã ba cầu Xe con - đến ngã ba đường 
vào Khe Dứa 1      331.000 

4 Đoạn từ ngã ba trạm hạ thế đường vào khu di 
tích - đến giáp đất khu Di tích Khu V 1     193.000 

5

Đường bao sau UBND xã Sông Trà từ ngã ba 
nhà ông Trịnh Xuân Hưng đi vườn ươm ông 
Đức - đến hết đất trường Mẫu giáo Họa Mi 
(Trạm y tế cũ)

1     266.000 

6 Đoạn từ ngã ba nhà bà Tâm - đến hết đất nhà 
bà Mai Thị Tuyết (giáp vườn Cao su đại điền) 1      259.000 

7 Các đoạn đường nhánh nối QL 14E vào đường 
bao phía sau UBND xã Sông Trà   

7.1 Đoạn trước Cửa hàng Thương mại (nhà ông Dũng 
- Bà Thu) 2      259.000 

7.2 Đoạn từ đất nhà ông Thiết - đến ngã ba nhà bà 
Oanh 1      269.000 

8 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã   

 + Đường bê tông 1        60.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

 + Các đường còn lại 2       50.000 

V XÃ BÌNH SƠN   

 Đường ĐH.4HĐ   

1 Đoạn từ Dốc Ré (giáp địa phận xã Bình Lâm) - 
đến giáp cống Bà Sen. 3 132.000

2 Từ cống Bà Sen - đến giáp cầu Ông Hội (Thôn An 
Phú) 1 288.000

3 Đoạn từ cầu Ông Hội - đến hết đất UBND xã Bình 
Sơn 3 140.000

4 Đoạn từ hết đất UBND xã Bình Sơn - đến giáp ngã 
ba nhà bà Tới (thôn Tuy Hòa) 4 100.000

 Đoạn từ ngã ba nhà bà Tới – đến địa phận xã Quế 
Thọ (dốc Địa chất) 2 185.000

 Đường ĐH.8HĐ   

5 Đoạn từ ngã ba nhà bà Tới - đến cầu sông Khang  
(giáp địa phận xã Thăng Phước) 1 120.000

 Đường liên xã   

6 Đoạn từ ngã ba An Tráng đến giáp cầu sông 
Khang (Giáp xã Tiên Hà)   

6.1 Đoạn từ ngã ba An Tráng đến hết đất nhà ông Quy 1 202.000

6.2 Đoạn từ hết đất nhà ông Quy đến giáp cầu sông 
Khân (Giáp xã Tiên Hà) 2 100.000

7 Đoạn từ đất nhà ông Năm Sinh đến giáp cầu treo 
Tam Cấp (giáp xã Thăng Phước) 3 86.000

10 Đoạn từ đất nhà ông Vân đến hết đất nhà ông 
Thành giáp địa phận xã Quế Thọ (dốc Bà Lụa) 3 86.000

11 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã   

 + Đường bê tông 1 60.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

 + Các đường còn lại 2 50.000

12 Bổ sung mới đường lên xã   

12.1 Đoạn đường cầu bà Son (điểm đầu giáp ĐH.4HĐ 
điểm cuối giáp ĐH.8HĐ) 4 86.000

12.2 Đoạn từ nhà ông Ngô (thôn Tuy Hòa) đến giáp 
ngầm Sông Khang 4 86.000

12.3 Đoạn đường nhánh từ nhà ông Huỳnh Quang Năm 
đến nhà ông Võ Văn Công (thôn An Tráng) 4 86.000

VI XÃ THĂNG PHƯỚC   

 Các tuyến đường xã   

1 Đoạn từ ngầm Sông Khang (giáp địa phận xã Bình 
Sơn) - đến giáp cổng chào thôn Phú Toản 4 108.000

2 Đoạn từ hết đất nhà ông Bảo - đến hết đất nhà ông 
Mỹ (giáp đường ĐH.10HĐ) 1 180.000

11 Đoạn từ đất nhà ông Xử đến giáp đường 
ĐH.13HĐ 5          99.000 

12
Đoạn tiếp giáp đường ĐH.10HĐ đến giáp đường 
đi Cầu treo Bà Chầu (Ngã ba nhà ông Dũ Văn 
Nhứt)

6          94.000 

13 Đoạn từ ngã ba đất nhà Bà Sương - đến cầu treo 
Bà Chầu (giáp địa phận thị trấn Tân Bình) 3       130.000 

14 Đoạn từ ngã ba quán sửa xe anh Tịnh đến giáp ngã 
4 Cầu Sông Khang 2       144.000 

15 Đoạn đường đèo Đá đen từ  ngã ba đất nhà bà Đào 
- đến Cầu Ván thôn An Phú 2       144.000 

16 Đoạn đường bao từ ngã tư Cầu Sông Khang đến 
ngã ba nhà ông Đông (nối đoạn 14) 8         86.000 

17 Đoạn từ tiếp giáp đường ĐH.13HĐ (nhà ông 
Phòng) - đến giáp đường ĐH.10HĐ (thôn An Phú)   

17.1 Đoạn từ tiếp giáp đường ĐH.13HĐ (nhà ông 
Phòng) - đến giáp cống Đá 2       144.000 

17.2 Đoạn từ Cống Đá đến giáp đường ĐH.10HĐ (thôn 
An Phú) 7        90.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

18 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã   

 + Đường bê tông 1         75.000 

 + Các đường còn lại 2          60.000 

19 Tuyến đường ĐH.10HĐ   

19.1 Đoạn từ cầu suối Lung (thôn An Phú) đến hết đèo 
Hầm (địa phận thôn An Phú) 3         99.000 

19.2 Đoạn từ giáp ranh địa phận thôn An Phú đến giáp 
nghĩa trang Liệt Sỹ (thôn Phú Toản) 2       165.000 

19.3 Đoạn nghĩa trang liệt sỹ (thôn Phú Toản) - đến 
giáp cầu suối Dí (thôn Phú Toản) 1       180.000 

20 Tuyến đường ĐH.13HĐ   

20.1 Đoạn từ cầu Suối Dí (thôn Phú Toản) - đến giáp 
cầu Ồ Ồ (thôn An Lâm) 1       156.000 

20.2 Đoạn từ cầu Ồ Ồ (thôn An Lâm) đến giáp cầu Hố 
Mây (thôn An Lâm) 2       152.000 

20.3 Đoạn từ cầu Hố Mây (thôn An Lâm) đến giáp bến 
đò Tam Cấp (thôn An Lâm) 1       156.000 

21 Đoạn từ cầu Ngầm sông Khang đến giáp đường 
ĐH.13HĐ (các tuyến đường xã) 1       180.000 

VII  Xã Quế Lưu   

1 Đất tiếp giáp với đường liên xã   

1.1 Từ giáp địa phận thị trấn Tân Bình đến hết cống 
Tộc Lê 3       120.000 

… …   

1.5 Từ cống bà củi đến Đỉnh dốc Gò Sàng 3       132.000 

1.6 Từ cống đến đỉnh dốc Hầm voi 5        120.000 

1.7 Từ đỉnh dốc Hầm voi đến giáp Phước Gia 4        108.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

2 Các tuyến đường Liên thôn, xóm   

2.1 Từ cổng chào thôn Tam Tú đến giáp cầu Suối 
Miếu 1        108.000 

2.2

500m đầu tiên đoạn đường các tuyến vào thôn 
xóm tiếp giáp với đường liên xã có đường BT 3m 
trở lên, đoạn đường còn lại đường liên thôn đi 
Thủy điện Sông Tranh 4

2         96.000 

2.3
Từ 500m đến 1.500m tiếp theo đoạn đường các 
tuyến vào thôn xóm tiếp giáp với đường liên xã có 
đường BT 3m trở lên

3         90.000 

3 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã 4         60.000 

VIII XÃ HIỆP THUẬN   

… …   

7 Đoạn từ giáp ngã ba đường đi nghĩa trang - đến 
hết ngã tư đi Khe Cái (ĐH.9HĐ) 6       234.000 

8 Đoạn từ hết ngã tư đi Khe Cái đến hết đất ông Ngô 
Dũng (thôn Tân Thuận) (ĐH.5HĐ) 8       234.000 

… …   

11 Đoạn từ ngã ba cây si (đường đi thôn Thuận An) 
đến giáp đường xã 9        166.000 

… …   

13 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã   

 + Đường bê tông 1         80.000 

 + Các đường còn lại 2         70.000 

IX XÃ HIỆP HÒA   

1 Đoạn từ địa phận xã Hiệp Thuận - đến giáp cầu 
Thầu Đâu thôn Bình Kiều 6       173.000 

2 Đoạn từ cầu Thầu Đâu thôn Bình Kiều - đến giáp 
cống Hố Dầu thôn Bình Kiều 5       187.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

3 Đoạn từ cống Hố Dầu thôn Bình Kiều - đến cầu 
Khe Lung 1        259.000 

4 Đoạn từ cầu Khe Lung - đến cống hố ông Đồng 
thôn Trà Linh Đông 3       216.000 

5 Đoạn từ cống hố ông Đồng (thôn Trà Linh Đông) 
đến cống Hố Ruộng (thôn Trà Linh Đông) 2        230.000 

6 Đoạn từ cống Hố Ruộng thôn Trà Linh Đông đến 
cầu Trà Linh 1       259.000 

7 Đoạn đường bao quy hoạch chợ thôn Trà Linh 
Đông 4        211.000 

8 Các vị trí còn lại thuộc thôn Trà Linh Tây, Trà 
Linh Đông, Bình Kiều   

 + Đường bê tông 1         80.000 

 + Các đường còn lại 2         70.000 

X XÃ PHƯỚC TRÀ   

9 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã   

 + Đường bê tông 1         50.000 

 + Các đường còn lại 2          40.000 

10 Đường Trường Sơn Đông   

10.1 Đoạn giáp địa phận xã Sông Trà đến hết ngã ba 
Đầu Heo 1       144.000 

10.2 Đoạn từ ngã ba Đầu heo - đến ngã ba cầu treo 
Sông Gia (thôn Trà Nô) 2        108.000 

10.3
Đoạn từ ngã ba cầu treo Sông Gia (thôn Trà Hân) 
đến giáp ranh giới xã Trà Đốc (Huyện Bắc Trà 
My)

3        101.000 

11 Đường ĐH 3.HĐ   

11.1 Đoạn từ giáp cầu ngã ba Đầu Heo đến đầu cầu Trà 
Nô địa phận thôn Trà Nô 1        119.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

11.2 Đoạn từ cầu Trà Nô - đến cầu Khe Tróc (thôn Trà 
Nô) 2      112.000 

11.3 Đoạn đường từ cầu Khe Tróc (thôn Trà Nhan) - 
đến khu tái định cư thôn Trà Nhan 3          92.000 

12 Các tuyến đường xã   

12.1 Đoạn từ đối diện nhà ông Cao - đến hết đất nhà 
ông Xen (thôn Trà Nô) 1        112.000 

12.2 Đoạn từ ngã ba nhà ông Reo (thôn Trà Nô) đến 
cầu Treo Sông Gia 2          79.000 

XI XÃ PHƯỚC GIA   

1 Từ đất nhà ông Cường đến hết đất nhà bà Út 5          50.000 

2 Đoạn từ Cầu Khe Gió (thôn Gia Cao) đến cầu suối 
Môn (thôn Hạ Sơn)   

2.1 Đoạn từ Cầu Khe Gió (thôn Gia Cao) đến hết đất 
nhà ông Nun 4          64.000 

2.2 Đoạn từ giáp đất nhà ông Nun đến cầu suối Môn 
(thôn Hạ Sơn) 5          50.000 

3 Đoạn từ cầu suối Môn (thôn Hạ Sơn) - đến hết đất 
nhà ông Hồ Văn Séo (Nót) thôn 5   

3.1 Đoạn từ cầu suối Môn (thôn Hạ Sơn) đến cầu Khe 
Sến 1      100.000 

3.2 Đoạn từ cầu khe Sến đến hết đất nhà ông Hồ Văn 
Séo (Nót) thôn Hạ Sơn 2          77.000 

4
Đoạn đường bao (bê tông) từ nhà ông Hồ Văn 
Tuấn (Đình) thôn Gia Cao đến Trường 
Kapakơlơng phân hiệu Đất Đỏ

3          66.000 

5 Từ đất nhà ông Phương đến UBND xã Phước Gia 1        100.000 

6
Đoạn đường bao (bê tông) từ nhà ông Đinh Văn 
Quốc thôn 3 đến nhà ông Mai Văn Vương (thôn 
Hạ Sơn)

1      100.000 

7
Đoạn đường bao từ đất ông Nguyễn Văn Lý (thôn 
Hạ Sơn) - đến đất nhà ông Hồ Văn Son (thôn Hạ 
Sơn)

3         66.000 
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị 
trí

Đơn giá 
(đồng/m²)

- Đoạn từ cầu Khe Gió đến giáp đất ông Hồ Văn 
Nhứt (thôn Gia Cao) 6 45.000

- Đoạn từ nhà ông Trần Em đến cầu ngầm Khe Sến 
(thôn Hạ Sơn) 6 45.000

- Đoạn từ đất nhà ông Nguyễn Xuân Bảy đến giáp 
đất nhà ông Lê Văn Thế (Thôn Hạ Sơn) 5 50.000

8 Các vị trí còn lại trên địa bàn xã   

 + Đường bê tông 1         40.000 

 + Các đường còn lại 2         30.000 

IV. BÃI BỎ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SAU:
1. Đất nông nghiệp
- Bãi bỏ thị trấn Tân An (Mục 1)
- Bãi bỏ xã Quế Bình (Mục 3)
2. Đất ở đô thị - Thị trấn Tân Bình
- Bãi bỏ Đoạn từ giáp phía Đông đất ông Dương Văn Sơn - đến giáp phía Tây 
đất ở nhà ông Cần (phía Bắc đường) (Gạch đầu dòng thứ 3 đoạn 2.1 mục 2)
- Bãi bỏ Đoạn từ giáp phía Tây đất ở (nhà) ông Cần - đến giáp phía Đông đất ở 
bà Hồ Thị Xuân Lan (phía Bắc đường) (Gạch đầu dòng thứ 4 đoạn 2.1 mục 2)
- Bãi bỏ Đoạn từ đất ở bà Hồ Thị Xuân Lan - đến ngã tư quán Cà phê Sông 
Tranh (phía Bắc đường) (gạch đầu dòng thứ 5 đoạn 2.1 mục 2) 
- Bãi bỏ Đoạn từ ngã tư quán Cà phê Sông Tranh - đến giáp đất ông Đặng Ngọc 
Lệ (phía Bắc đường) (Gạch đầu dòng thứ 6 đoạn 2.1 mục 2)
- Bãi bỏ Đoạn từ đất ông Đặng Ngọc Lệ (phía Bắc đường) - đến hết ngã ba Ngân 
hàng NN&PTNT (Gạch đầu dòng thứ 7 đoạn 2.1 mục 2) 
- Bãi bỏ Đoạn từ đất ông Huỳnh Văn Ba - đến hết đất Bến xe (đoạn 2.3 mục 2) 
- Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba vào Trường THCS Phan Bội Châu - đến hết đất ông 
Công Ngữ (cả hai bên đường) (Gạch đầu dòng thứ 1 đoạn 2.4 mục 2) 
- Bãi bỏ Đoạn từ giáp đất ông Công Ngữ đến giáp đường đi xã Hiệp Thuận (Cả 
hai bên đường) (Gạch đầu dòng thứ 2 đoạn 2.4 mục 2)
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- Bãi bỏ Đoạn đường ngang từ nhà ông Hồ Ngọc Anh - đến giáp Quốc lộ 14E 
(đoạn 2.6 mục 2)
- Bãi bỏ Đường bao chợ Hiệp Đức (Mục 3)
- Bãi bỏ Đoạn đường bao phía Đông và phía Tây chợ Hiệp Đức (đoạn 1 của mục 
3)
- Bãi bỏ Đoạn từ đất bà Đợi - đến hết trường Phan Bội Châu (Đoạn 4.2 mục 4)
- Bãi bỏ Từ hết chợ Hiệp Đức đến giáp cầu Vực Giang (Đoạn 4.4 mục 4) 
- Bãi bỏ Đường vòng phía Nam (Mục 5)
- Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba Miếu Bà đến giáp quốc lộ 14E (sau Mặt trận mới) 
(Đoạn 5.2 mục 5)
- Bãi bỏ Các đoạn đường nhánh (Mục 6)
- Bãi bỏ Đoạn từ giáp đất khu Tiểu Hoa viên - đến giáp đất nhà ông Nở (Đoạn 
6.3 mục 6)
- Bãi bỏ Đoạn từ giáp đất Honda Trần Đình Châu - đến giáp đất ông Lê Minh 
Tiến (Đoạn 6.4 mục 6)
- Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba nhà ông Hạp - đến giáp Cống Bà Quất (Gạch đầu dòng 
thứ 1 đoạn 6.6 mục 6)
- Bãi bỏ Đoạn từ Cống Bà Quất - đến giáp QL 14E (Gạch đầu dòng thứ 2 đoạn 
6.6 mục 6)
- Bãi bỏ Đoạn từ ngã tư đi xã Hiệp Thuận - đến cầu Vực Giang (Đoạn 6.7 mục 
6)
- Bãi bỏ Đoạn từ nhà ông Cần (giáp đường nội thị chính) - hết đất bà Lương Thị 
Sỏ (KP An Bắc) (Đoạn 6.9 mục 6)
- Bãi bỏ Đoạn từ ngã tư Viện Kiểm sát - đến hết đất bà Trần Thị Thôi (Đoạn 
6.16 mục 6)
3. Đất ở nông thôn:
a) Xã Bình Lâm:
+ Bãi bỏ Từ giáp địa phận xã Bình Lãnh (Thăng Bình) - đến hết đất ông Lê Văn 
Truyền (Phía Nam đường) (Đoạn 1.2 mục 1)
+ Bãi bỏ Đoạn từ giáp đất bà Trần Thị Hà (giáp cống thoát nước) - đến hết đất 
ông Tô Văn Sương ( phía Bắc đường) (Điểm 1.6.1 đoạn 1.6 mục 1)
+ Bãi bỏ Đoạn từ giáp đất bà Trần Thị Hà (giáp cống thoát nước) - đến hết đất 
ông Tô Văn Sương ( phía Nam đường) (Điểm 1.6.2 đoạn 1.6 mục 1)
+ Bãi bỏ Đoạn từ đất ông Ân - đến giáp địa phận xã Quế Thọ (phía Nam đường) 
(Đoạn 1.8 mục 1)
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+ Bãi bỏ Đoạn từ nhà ông Lê Tấn Loan - đến hết đất bà Lê Thị Rát (Đoạn 2.6 
mục 2)
+ Bãi bỏ Đoạn từ giáp đất nhà ông Ngọt - đến giáp địa phận xã Tiên Sơn huyện 
Tiên Phước (bên trái đường) (Đoạn 2.9 mục 2)
+ Bãi bỏ Đoạn từ cầu Sông Trầu - đến giáp tuyến tràn sự cố Hồ Việt An (Đoạn 
4.5 mục 4)
b) Bãi bỏ Xã Quế Bình (cũ) (Mục II)
c) Xã Bình Sơn:
+ Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba nhà bà Tới - đến giáp đất ông Vân (Mục 8)
+ Bãi bỏ Đoạn từ nhà ông Vân đến giáp địa phận xã Quế Thọ (dốc Địa chất) 
(Mục 9)
d) Xã Thăng Phước:
+ Bãi bỏ Đoạn nghĩa trang liệt sỹ (thôn Phú Toản) - đến giáp cầu suối bà Thiên 
(Mục 3)
+ Bãi bỏ Đoạn từ suối bà Thiên - đến ngã ba đất nhà Bà Sương (thôn Nhị Phú) 
(Mục 4)
+ Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba đất nhà Bà Sương - đến chân đèo Hầm (giáp địa phận 
thôn An Phú) (Mục 5)
+ Bãi bỏ Đoạn từ chân Đèo Hầm (thôn Nhị Phú) đến Suối Lung (thôn An Phú) 
(Mục 6)
+ Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba nhà ông Hồ Văn Hai - đến cầu Suối Dí (thôn Phú 
Toản) (Mục 7)
+ Bãi bỏ Đoạn từ cầu Suối Dí (thôn Phú Toản) - đến giáp cầu Ồ Ồ (thôn An 
Lâm) (Mục 8)
+ Bãi bỏ Đoạn từ cầu Ồ Ồ (thôn An Lâm) đến cầu Hố Mây (thôn An Lâm) (Mục 
9)
+ Bãi bỏ Đoạn từ cầu Hố Mây (thôn An Lâm) đến bến đò Tam Cấp (thôn An 
Lâm) (Mục 10)
e) Xã Phước Trà
+ Bãi bỏ Đoạn giáp địa phận xã Sông Trà đến hết ngã ba Đầu Heo (Mục 1)
+ Bãi bỏ Đoạn từ giáp cầu ngã ba Đầu Heo đến đầu cầu Trà Nô địa phận thôn 
Trà Nô (Mục 2)
+ Bãi bỏ Đoạn từ cầu Trà Nô - đến cầu Khe Tróc (thôn Trà Nô) (Mục 3)
+ Bãi bỏ Đoạn từ đối diện nhà ông Cao - đến hết đất nhà ông Xen (thôn Trà Nô) 
(Mục 4)
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+ Bãi bỏ Đoạn đường từ cầu Khe Tróc (thôn Trà Nhan) - đến khu tái định cư 
thôn Trà Nhan (Mục 5)
+ bãi bỏ Đoạn từ ngã ba Đầu heo - đến ngã ba cầu treo Sông Gia (thôn Trà Nô) 
(Mục 6)
+ Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba cầu treo Sông Gia (thôn Trà Hân)- đến hết đất nhà bà 
Hồ Thị Đa (thôn Trà Hân) (Mục 7)
+ Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba nhà ông Reo (thôn Trà Nô) đến cầu Treo Sông Gia 
(Mục 8)
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